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KẾT QUẢ SƠ BỘ VỀ NGHIÊN CỨU DÒNG RIP KHU VỰC BÃI DÀI,
CAM RANH, KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Phạm Thị Phương Thảo
Viện hải dương học, VAST. Số1, Cầu Đá, Nha Trang, Việt Nam

Tóm tắt: Dòng rip (rip current) là dòng nước chảy nhanh và/hoặc mạnh, xuất hiện
ven bờ và chảy ra xa bờ. Nó có thể gây nguy hiểm chết người nếu ta vô
tình bơi vào khu vực có dòng rip mà không biết cách xử lý ví dụ như cố
bơi ngược dòng nước để vào bờ. Do đó, việc nghiên cứu dòng rip là một
trong những vấn đề quan trọng cho các bãi tắm du lịch, đặc biệt là những
khu vực có số ca cứu hộ và/hoặc số người chết đuối cao. Kết quả nghiên
cứu đó có thể giúp cho các nhà chức trách đưa ra các bảng cảnh báo cho
người tắm biển, dấu hiệu cơ bản nhận biết về dòng rip, cũng như cách
thoát khỏi dòng rip. Vì thế, bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu sơ
bộ về dòng rip khu vực bãi Dài, Cam Ranh từ ảnh kỹ thuật số và ảnh vệ
tinh. Các ảnh thực địa, ảnh vệ tinh OrbView và ảnh từ Google Earth
trong giai đoạn 2002-2011 được thu thập. Kết quả cho thấy khả năng
dòng rip xuất hiện thường xuyên là rất cao vào giai đoạn gió mùa đông
bắc qua một số đặc điểm nhận dạng dòng rip cơ bản từ ảnh như sự không
liên tục của trường sóng và sự bất đồng nhất của địa hình đáy ven bờ.

Từ khóa: Dòng rip, Ảnh vệ tinh, Ảnh kỹ thuật số, Sóng, Địa hình đáy
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Abstract: Rip current is water flowing which starts near the shoreline and goes
far from the shore and it is a strong current. It can be deadly hazardous
for swimmers if they are caught by the rips. Thus, rip current is one of
the biggest problems at some beaches, and especially in areas with a
number of rescues and/or drownings. Studying the rip currents can help
governors to give warning for swimmers about rip currents, show them
how to identify them and how to escape. Therefore, this paper presents
preliminary results of identifying rip currents in Baidai, Camranh, by
using field trip and satellite images. The images from OrbView and
Google Earth were collected during the period 2002-2011. Based on
some simple characteristics to identify rip currents from images such as
discontinuous wave fields and non-homogeneous topography, the results
show that the frequency of rip currents along the studied beach is very
high during the winter monsoon.
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I. GIỚI THIỆU

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều quốc gia có trang web cảnh báo và dự báo về
dòng rip cho những khu vực bãi biển đông du khách, nhiều nhất là các trang web
của Úc, Mỹ và một số nước thuộc khu vực châu Âu. Các trang web đăng tải các
thông tin cơ bản về dòng rip nhằm giúp cho người đọc/khách du lịch có thể biết
được thế nào là dòng rip, cách nhận biết và cách thoát ra khỏi dòng rip nếu không
may gặp phải dòng nước nguy hiểm này (www.ripcurrents.noaa.gov;
www.ceoe.udel.edu/ripcurrents; www.ripcurrents.com.au)

Dòng rip là dòng nước chảy nhanh hoặc mạnh, xuất hiện ở bờ biển và chảy
ra xa bờ (www.ripcurrents.com.au) (Hình 1). Dòng rip có thể xuất hiện ở một số
khu vực biển có địa hình đáy không đồng nhất như các doi cát ngầm không liên
tục, bờ biển có dạng vỏ sò lồi lõm, kè chắn sóng…

Hình 1. Hình thái dòng rip: - a. Thí nghiệm cho thấy sự hiện diện của dòng rip rút
ra xa bờ. (http://www.ripcurrents.com.au); - b. Dòng rip ở Seal Rock, New South
Wales, Australia

Cơ chế xuất hiện dòng rip cũng khá phức tạp, có khu vực dòng rip xuất hiện
thường xuyên, có khi hàng ngày, đặc biệt là có liên quan tới địa hình đáy ven bờ
và sóng vỡ. Tuy nhiên, cũng có khu vực chỉ xuất hiện đôi lần trong tháng, trong
năm khi gặp đủ điều kiện để hình thành. Bên cạnh đó cũng có một số khu vực có
dòng rip xảy ra cực mạnh và cực nhanh trong vài phút tới vài giờ
(www.ceoe.udel.edu/ripcurrents). Cơ chế hoạt động của dòng rip được mô phỏng
như trên Hình 2. Khi sóng vỡ (breaker) không đều, chỗ yếu chỗ mạnh (do địa hình
đáy không đồng nhất), nó có thể hình thành hoàn lưu nước với dòng nước chảy
vào bờ từ khu vực sóng vỡ (có dải cát ngầm). Sau khi tới bờ nó sẽ chuyển thành
dòng chảy dọc bờ (longshore current) tạo nên chân dòng rip (feeder – nơi bắt đầu
hình thành dòng rip). Dòng chảy dọc bờ này hội tụ và chảy ngược ra xa bờ nơi mà
dải cát ngầm bị đứt đoạn tạo nên cổ dòng rip (neck). Và sau cùng là dòng rip chảy
ra xa và khuếch tán ra ngoài tạo nên phần đầu dòng rip (head)
(www.ripcurrents.noaa.gov; www.ceoe.udel.edu/ripcurrents).

Việc nghiên cứu về dòng rip đã có rất nhiều trong hơn 50 năm qua, từ lý
thuyết (các phương trình chủ đạo, phương trình chuyển động, động lực học) đến
mô hình hóa trong phòng thí nghiệm cũng như từ các số liệu đo đạc thực địa
(Shepard 1941; Arthur 1962; Bowen 1969; Haas 2003). Tuy nhiên, do bản chất
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bất ổn định của dòng rip và tùy thuộc vào sự thay đổi địa hình đáy của từng vùng
biển khác nhau nên việc nghiên cứu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một lợi thế cho
việc nghiên cứu dòng rip ngày nay là sử dụng ảnh viễn thám và hệ thống máy
quay liên tục (Gallop 2009; José C.B. da Silva, 2006; MacMahan 2005. Shepard
1941) để xác định được nơi nào và khi nào xảy ra hiện tượng dòng rip qua các dấu
hiệu đơn giản nhận dạng dòng rip thông qua cách sóng đổ, bọt nước hoặc màu
nước.

Hình 2: Cơ chế hoạt động của dòng rip (www.ripcurrents.noaa.gov, xww.ceoe.-
udel.edu)

Nước ta có bờ biển dài và nhiều bãi tắm đẹp phục vụ cho du lịch. Hàng năm
báo chí vẫn có những thông tin về các trường hợp chết đuối cho tắm biển, trong
đó có Khánh Hòa. Có rất nhiều nguyên nhân như do xoáy, dòng dọc bờ… tuy
nhiên ta cũng không thể loại trừ nguyên nhân là do dòng rip. Mục tiêu của bài báo
này là xác định và phân tích về hiện tượng dòng rip tại bãi Dài, Cam Ranh dựa
trên các ảnh lịch sử từ Google Earth, ảnh OrbView-3 và ảnh thực địa trong giai
đoạn 2002-2011. Các kết quả đạt được sẽ là nền tảng giúp các cơ quan chức năng
đưa ra những cảnh báo nguy hiểm cho những khu vực có khả năng xuất hiện dòng
rip, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân địa phương cũng như cho khách du lịch
khi đi tắm biển.

Khu vực nghiên cứu dài khoảng 3000m (Hình 3) được chia làm 5 phân vùng
nhỏ được đánh dấu từ BD1 đến BD5 để dễ so sánh và phân tích. Bờ biển Cam
Ranh nói riêng và cả bờ biển Việt Nam nói chung chịu ảnh hưởng của thời kỳ gió
mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Thời kỳ gió mùa mùa đông bắt đầu từ tháng X
đến tháng III năm sau. Vận tốc gió trung bình đạt từ 2.2-4.5m/s. Hướng gió chính
là Bắc và Đông Bắc. Thời kỳ gió mùa mùa hè bắt đầu từ tháng V đến tháng VIII.
Vận tốc gió trung bình chỉ đạt 1.6-2.3m/s. Hướng gió chính là Đông Nam và Tây
Nam (Bảng 1 và 2). Tháng IV là thời kỳ chuyển tiếp của gió mùa mùa đông sang
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gió mùa mùa hè và tháng IX là thời kỳ chuyển tiếp của gió mùa mùa hè sang gió
mùa mùa đông (Sở KH&CN-KH, 2004).

Hình 3: Khu vực nghiên cứu tại Bãi Dài, Cam Ranh.

Bảng 1. Tốc độ gió trung bình tháng và năm (m/s) ở Cam Ranh (Sở KH&CN-KH,
2004).

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB

Tốc độ 3.8 3.2 2.7 2.4 2.2 2.2 2.2 2.3 1.9 2.2 3.8 4.5 2.8

Bảng 2. Tốc độ gió trung bình và hướng thịnh hành (m/s) ở Cam Ranh (Sở
KH&CN-KH, 2004).

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hướng
Tốc độ

N
4.7

NE
4.5

NE
4.8

SE
4.6

SE
4.7

SW
3.6

SW
3.7

SW
3.9

SE
3.9

NE
4.1

N
4.8

N
5.1

Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại dải ven bờ khu vực bãi Dài trong
trường sóng đông bắc có độ cao sóng hữu hiệu cỡ 0.5 – 1.3m và trong trường sóng
Đông Nam khoảng 0.5m (Sở KH&CN-KH, 2004). Khánh Hòa có dòng nước lạnh
thường xuyên chảy từ Bắc xuống Nam. Dòng chảy này khá mạnh vào mùa gió
đông bắc (Sở KH&CN-KH, 2004).
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Dữ liệu

Trong báo cáo chuyên đề này, ảnh viễn thám OrbView-3 được sử dụng để theo
dõi khả năng hình thành dòng rip cho khu vực bãi Dài. Nguồn ảnh được lấy từ
Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS – United States Geological Survey), đã
được xử lý hệ tọa độ. Thời gian ảnh chụp là khoảng 9:30-10:15 giờ sáng trong
ngày 05/02/2006. Đây là ảnh toàn sắc có độ phân giải ảnh là 1m. Bên cạnh đó, các
ảnh lịch sử trên Google Earth cũng được tham khảo để thống kê và so sánh sự
biến đổi khác nhau của bờ biển, địa hình đáy ven bờ theo thời gian, đồng thời
phân tích khả năng hình thành dòng rip trong các thời kỳ khác nhau trong năm.
Tuy không sử dụng ảnh gốc để phân tích, nhưng các ảnh trên Google Earth có độ
phân giải rất cao vì ảnh gốc của các ảnh này là từ Ikonos 2 và GeoEye-1. Các ảnh
được thống kê trong Bảng 3.

Bảng 3: Thông tin về dữ liệu ảnh cho khu vực nghiên cứu

STT Ngày Loại ảnh Nguồn Ghi chú

1 02/03/2002 IKONOS-2 Google Earth Ảnh RGB

2 13/08/2003 IKONOS-2 Google Earth Ảnh RGB

3 05/02/2006 OrbView-3 USGS Ảnh toàn sắc

4 31/01/2010 GeoEye-1 Google Earth Ảnh RGB

5 19/05/2011 Ảnh thực địa

6 15/11/2011 Ảnh thực địa

7 17/12/2011 Ảnh thực địa

2. Phương pháp phân tích
Nguy cơ xuất hiện dòng rip dựa trên ảnh được phân tích bằng mắt dựa trên một số
đặc điểm cơ bản của dòng rip:

- Trường sóng vỡ không liên tục
- Các vùng trũng có màu nước khác biệt với xung quanh. Nguyên nhân là do

địa hình đáy ven bờ không đều dẫn đến độ sâu khác nhau, và do đó màu sắc sẽ
khác nhau (Stanton và cs., 2007; http://www.ripcurrents.com.au)

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Khu vực BD1, trong ảnh Obrview ngày 05/02/2006, trùng với thời kỳ gió mùa
mùa đông, trường sóng vỡ không liên tục là một trong những dấu hiệu cho thấy có
khả năng xuất hiện dòng rip trong khu vực này theo chiều mũi tên như trên Hình
4a. Do không có ảnh radar độ phân giải cao để phân tích địa hình đáy bên dưới
vùng sóng vỡ, tuy nhiên khả năng lớn là bên dưới vùng sóng vỡ tồn tại các doi cát
không liên tục (người dân địa phương thường gọi là “ao”) như trên Hình 4b trên
ảnh Google Earth ngày 31/01/2010. Ảnh Google Earth ngày 13/08/2003, trùng
thời kỳ gió mùa mùa hè, ta thấy địa hình bãi tương đối đồng nhất và ổn định, bề
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mặt biển tương đối lặng sóng (Hình 4c). Vào thời gian này, khu vực BD1 không
thấy dấu hiệu của dòng rip xuất hiện.

Hình 4a-e. Phân tích dòng rip khu vực BD1 trong các thời điểm khác nhau: - a.
Ảnh Obrview ngày 05/02/2006 cho thấy nơi có khả năng xuất hiện dòng rip do
trường sóng vỡ bị đứt đoạn (mũi tên); - b. Ảnh ngày 31/01/2010, các “ao” dưới
đáy nằm xen kẽ với trường sóng vỡ không liên tục (hình chữ nhật) là một trong
những điều kiện có thể gây ra dòng rip (Nguồn: Google Earth); - c. Ảnh ngày
13/08/2003, đường bờ tương đối thẳng, địa hình đáy tương đối đồng nhất trong
điều kiện lặng sóng cho thấy một bãi biển khá an toàn cho du khách tắm biển
(Nguồn: Google Earth); - d. Ảnh thực địa ngày 19/05/2011; - e. Ảnh thực địa
ngày 17/12/2011.

Tương tự đối với ảnh thực địa năm 2011, vào tháng 5 (Hình 4d), khu vực
BD1 không có dấu hiệu dòng rip xuất hiện, tuy nhiên vào tháng 12 (Hình 4e),
trường sóng không đều là một trong những nguy cơ có khả năng có dòng rip khu
vực này.

Khu vực BD2, ảnh Orbview ngày 05/02/2006 cho thấy khả năng có dòng rip
(hình mũi tên trên Hình 5a) hình thành tại nơi đây qua dấu hiệu đường bờ phía
trong thì uốn cong theo hình vỏ sò và vùng sóng vỡ không liên tục do sự tồn tại
các ”ao” ở đáy. Tuy không cùng năm nhưng cùng trong thời kỳ gió mùa mùa
đông, các “ao” có thể thấy được trên ảnh Google Earth vào ngày 31/01/2010 tại
các vùng sóng vỡ bị đứt đoạn (hình 5b). Các “ao” được san bằng do các điều kiện
sóng gió ổn định và nhỏ trong thời kỳ gió mùa mùa hè, điển hình là đường bờ
tương đối thẳng và địa hình đáy tương đối đồng nhất như trên ảnh Google Earth
ngày 13/08/2003 (Hình 5c). Vào giữa tháng 11 năm 2011 (Hình 5d), khi mùa gió
mùa đông bắc chưa mạnh, trường sóng tương đối đồng đều và ổn định, nguy cơ
xuất hiện dòng rip tại khu vực BD2 là không có.

a b c

d e
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Hình 6a-b: Phân tích dòng rip khu vực BD3 trong các thời điểm khác nhau: - a.
Ảnh Obrview ngày 05/02/2006, mũi tên thể hiện nơi có khả năng xuất hiện dòng
rip; - b. Ảnh Google Earth ngày 31/01/2010;

Hình 5a-d: Phân tích dòng rip khu
vực BD2 trong các thời điểm khác
nhau. - a. Ảnh Obrview ngày 5/2/
2006 cho thấy khu vực có khả năng
xuất hiện dòng rip (mũi tên); - b.
Ảnh Google Earth ngày 31/1/2010
cho thấy các “ao” dưới đáy nằm xen
kẽ với trường sóng vỡ không liên tục
(hình chữ nhật); - c. Ảnh Google
Earth ngày 13/8/2003; - d. Ảnh thực
địa ngày 15/11/2011

a b c

d

a b
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Hình 6c-d: Phân tích dòng rip khu vực BD3 trong các thời điểm khác nhau: - c.
Ảnh Google Earth ngày 02/03/2002; - d. Ảnh Google Earth ngày 13/08/2003

Đối với khu vực BD3, BD4 và BD5, khả năng hình thành dòng rip trong
thời kì gió mùa mùa đông khá cao với trường sóng bị đứt đoạn như trên ảnh
Orbview ngày 05/02/2006 (Hình 6a, 7a và 8a), địa hình đáy bãi không đồng nhất
với sự hiện diện của các khu vực sóng vỡ không liên tục xen kẽ các “ao” dưới đáy
được thể hiện khá rõ nét trên ảnh Google Earth ngày 31/01/2010 và ngày
02/03/2002 (Hình 6b và 6c , 7b và 7c, 8b và 8c). Tuy nhiên, các điều kiện bất liên
tục về sóng, địa hình đáy và hình dạng đường bờ đó không được quan sát thấy
trong ảnh Google Earth ngày 13/08/2003 (Hình 6d, 7d và 8d). Thay vào đó là một
đường bờ tương đối thẳng với địa hình bãi khá đồng nhất trong điều kiện lặng
sóng. Do đó, không có dấu hiệu của dòng rip hình thành trong thời gian này.

Hình 7a-b: Phân tích dòng rip khu vực BD4 trong các thời điểm khác nhau: - a.
Ảnh Obrview ngày 05/02/2006; - b. Ảnh Google Earth ngày 31/01/2010

c d

a b
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Hình 7c-d: Phân tích dòng rip khu vực BD4 trong các thời điểm khác nhau: - a.
Ảnh Obrview ngày 05/02/2006; - b. Ảnh Google Earth ngày 31/01/2010

Hình 8: Phân tích dòng rip khu vực BD5 trong các thời điểm khác nhau: - a. Ảnh
Obrview ngày 05/02/2006; - b. Ngày 31/01/2010; - c. Ngày 02/03/2002; - d. Ngày
13/08/2003. Các ảnh b, c & d: nguồn Google Earth.

c d
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IV. KẾT LUẬN

Mặc dù còn hạn chế về số lượng ảnh thu thập trong vài thời điểm trong năm, kết
quả phân tích sơ bộ cho thấy khu vực Bãi Dài có rất nhiều dấu hiệu để hình thành
dòng rip vào thời kỳ gió mùa mùa đông.

Để có thể nghiên cứu xác định và phân tích chính xác hơn cũng như tìm
hiểu chi tiết hơn về quy luật dòng rip cho khu vực Bãi Dài, ta cần có hệ thống máy
quay liên tục đặt trên các tháp cao hoặc các nhà cao tầng/trạm cứu hộ để có thể
quan sát và theo dõi diễn biến của chúng theo thời gian. Hệ thống máy camera này
cần gắn theo kênh radar để có thể bổ sung thêm thông tin về sự biến đổi của địa
hình đáy, một yếu tố hết sức quan trọng nhưng rất khó đo đạc bằng các máy móc.
Bên cạnh đó cũng cần có thêm các số liệu đo đạc về dòng, sóng, gió, mực nước…
để bổ sung thông tin về tốc độ của dòng rip (nếu có), từ đó mới có cơ sở để cảnh
báo cũng như dự báo về khả năng và mức độ nguy hiểm của dòng rip cho các bãi
biển, đặc biệt là khu vực bãi tắm du lịch.
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